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Ngày 

 

Hoạt động 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

sáng 

- Trao đổi với PH về tình hình sức khỏe và giữ gìn vệ sinh phòng dịch tay 

chân miệng cho trẻ. 

- Trẻ nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, nơi nguy hiểm không được phép 

sờ hoặc đến gần (phích nước nóng, bàn là, bếp đang đun) khi được nhắc nhở. 

- Trò chuyện về các con vật nuôi trong gia đình. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Tiếng còi tàu tu…tu….  

- Tay: Giơ cao, sang ngang. 

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 bên.  

- Chân: Ngồi xuống đứng lên. 

Giờ học 

Văn học 

Kể chuyện 

“Đôi bạn nhỏ” 

NBTN 

Con chó – con 

mèo 

NBPB 

Nút áo to – nhỏ 

Âm nhạc 

Nghe hát bài 

“con chim non” 

Thể dục  

Đi bước qua 

vật cản, bò 

chui dưới gậy 

kê cao 

HĐVĐV 

Cài nút áo 

Hoạt động 

 ngoài trời 

- Quan sát: Thiên nhiên và xã hội. 

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ. 

- TCVĐ: + TC cũ: Mèo và chim sẻ. 

               + TC mới: chuồn chuồn bay 

- - Chơi tự do với các đồ chơi trong sân trường. 

Vui chơi 

trong lớp 

- HĐVĐV: Băng vải màu có nút và khuyu áo, đồ chơi màu xanh và màu đỏ, 

rỗ đựng màu xanh và màu đỏ. 

- Thao tác vai: Chuẩn bị búp bê, chén, muỗng, khăn, ly, thau tắm, chai xà 

bông nhỏ, dụng cụ bác sĩ..  

- NBTN: Chuẩn bị thẻ hình con vật cắt rời cho trẻ ráp và gọi tên con vật. 

- Xem tranh các loài động vật. 

- Tạo hình: bút màu, giấy A4, đất nặn. 

 

Ăn, Ngủ, Vệ 

sinh 

- Tập trẻ có thói quen rửa tay, lau mặt với sự hỗ trợ của cô. 

- Trẻ biết “gọi” cô khi bị ướt, bị bẩn, có nhu cầu vệ sinh. 

- Tập trẻ tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc 

- Tập trẻ lên cầu ngồi khi có nhu cầu vệ sinh. 

Chơi tập 

 buổi chiều 

-  Xem tranh truyện “Con chó vàng”. 

- Chơi cùng cô trò chơi “Tập tầm vông”. 

- Tiếp tục rèn kỹ năng cài nút áo.  

- Cho trẻ nghe nhạc thiếu nhi. 

- Nghe bài hát “Chú mèo”. 



 


